A.II. (8 đ) Đọc thầm và làm bài tập (khoảng 15 phút) :Cho văn bản sau:
	CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU

Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.

Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.

Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ "Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ".

Một tiếng hô: "Bắn".

Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.

Trích trong quyển Cẩm nang đội viên


     Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng các câu 1, 4, 8:

Câu 1: (1 điểm) Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị bao nhiêu tuổi ?

a. Mười một tuổi.

b. Mười hai tuổi.

c. Mười ba tuổi.

d. Mười bốn tuổi.

Câu 2: (1 điểm) Điền từ còn thiếu vào đoạn văn sau:

Một hôm, ............. mang lựu đạn ....................... giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặt bắt.

Câu 3: (1 điểm) Khi bị giam trong ngục, thái độ của chị sáu như thế nào?

	Thông tin
	Đúng/sai

	a. Chị luôn mỉm cười, cất cao giọng hát.
	

	b. Chị vẫn hồn nhiên, vui tươi
	

	c. Chị nhìn trời xanh bao la.
	

	d. Chị luôn lạc quan, yêu đời tin tưởng vào ngày chiến thắng.
	


Câu 4: (1 điểm) Vì sao bọn giặc Pháp phải lén lút đem chị đi thủ tiêu?

a. Vì sợ bị phục kích.

b. Vì sợ người dân phản đối.

c. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối.

d. Vì sợ chị Sáu thoát thân.

Câu 5: (1 điểm) Là một học sinh, em sẽ làm gì để đền đáp công lao của những người có công với cách mạng như chị Võ Thị Sáu? 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm) Em hãy sử dụng dấu gạch ngang để viết lại câu văn sau: (1 điểm)
   Trẻ em có bổn phận sau đây: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn; thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn.

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Câu 7: (1 điểm) Em hãy chọn từ trong khung để điền vào chỗ chấm: (1 điểm)
	can đảm / hiểm nghèo/ tấm gương/ mặt trận


     Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất………………… . Tuy không chiến đấu ở……………………., nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức …………………. Anh đã hi sinh nhưng……………….sáng của anh vẫn còn mãi mãi.

Câu 8: (1 điểm) Trong các câu sau, câu nào có sử dụng trạng ngữ chỉ địa điểm.

        A. Hôm qua, tất cả các lớp đều được tuyên dương dưới cờ.

        B. Ngoài vườn, mai vàng đua nhau nở.

        C. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ nhau, các bạn trong lớp luôn quý mến nhau.

        D. Để có bồn hoa đẹp như bây giờ, bạn nào cũng chịu khó chăm sóc.
  Đề bài: Viết bài văn tả một con vật mà em yêu thích. 
[image: image50.jpg]


                                                            Thứ ... .ngày......tháng.....năm  202….
                                                              BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II

             Năm học : 2023– 2024
                                                                    Môn: Tiếng Việt (viết)







      Thời gian : 35 phút

A.I. (2 đ) Đọc thành tiếng : Học sinh đọc một đoạn văn: 
- Văn bản văn học: truyện, kịch bản khoảng 280 – 330 chữ, bài miêu tả khoảng 200 – 250 chữ, thơ khoảng 100 – 120 chữ.
- Văn bản thông tin: khoảng 150 –180 chữ trong các bài tập đọc đã học ở SGK và trả lời 1 câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

1. Xả thân cứu đoàn tàu (SGK trang 22)

2. Người lính dũng cảm (SGK trang 28)

3. Người giàn khoan (SGK trang 37)

4. Ngô Quyền đánh phá quân Nam Han (SGK trang 49) 

5. Mít tinh mừng độc lập (SGK trang 53)
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT
A. Kiểm tra kĩ năng đọc: 

A.I. (2 đ ) Đọc thành tiếng : 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc 80 - 90 tiếng / phút, giọng đọc có biểu cảm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng ) : 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
A.II. ( 8 đ )Đọc thầm và làm bài tập (khoảng 15 phút) :
1. M1(1 đ) b. Mười hai tuổi.
2. M2.(1 đ) Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt.
3.M2(1 đ)  
	Thông tin
	Đúng/sai

	a. Chị luôn mỉm cười, cất cao giọng hát.
	Sai

	b. Chị vẫn hồn nhiên, vui tươi
	Đúng

	c. Chị nhìn trời xanh bao la.
	Sai

	d. Chị luôn lạc quan, yêu đời tin tưởng vào ngày chiến thắng.
	Đúng


4.M3(1 đ):  c. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối.
5.M3(1 đ)  Học sinh nêu ý phù hợp thì đạt điểm
Ví dụ: Biết ơn các những người đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

           Tự hào vì mình là người Việt Nam.

            Cố gắng học giỏi để sau này góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước…..
6.M2(1 đ)  Trẻ em có bổn phận sau đây: 
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

- Kính trọng thầy giáo, cô giáo.

- Lễ phép với người lớn.

-Thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè.

- Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn.
7.M3(1đ). can đảm / mặt trận / hiểm nghèo/ tấm gương.

8.M3(1đ) B. Ngoài vườn, mai vàng đua nhau nở.
                                                               Thứ ...... .ngày......tháng.....năm  202....
                                                               KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II

             Năm học: 2023 – 2024
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT
B. Kiểm tra kĩ năng viết văn (viết đoạn, bài) (10 đ) (khoảng 35 phút)
 Viết bài văn tả con vật.
 1/ Mở bài  (1 điểm) : Giới thiệu được con vật mà em sẽ tả.
  2/ Thân bài:(4 điểm)

+ Tả bao quát về con vật (0.5 điểm)

+ Tả ngoại hình của con vật (hình dáng, kích thước, màu sắc, đặc điểm nổi bật) (1,5 điểm)
+ Tả một vài hoạt động, thói quen của con vật. (1 điểm)
+ Nêu được ích lợi của ccon vật (1 điểm)

3/ Kết bài: (1 điểm): Nêu được cảm nghĩ của em về con vật, cách chăm sóc, bảo vệ. 
- Kĩ năng: (4 điểm) 
+ Dùng từ đặt câu đúng, sử dụng đúng dấu câu. Biết sử dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa (1 điểm)

+ Cảm xúc, sáng tạo: (1 điểm): Bài viết có xen cảm xúc. Bài tự viết, có ý hay.
+ Chữ viết, chính tả, đặt câu: (2 điểm): chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.
                                                                Thứ ......., ngày ... tháng .... năm  202...
                                                              BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II

             Năm học: 2023 – 2024
                                                                    Môn: Toán


 Thời gian: 40 phút
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Chữ ký

	
	................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
	Coi KT:

Chấm KT:




Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng các câu 1,3,6:

Câu 1: (M1) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

   Phân số 
[image: image1.wmf]6
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 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ? 

A. Hình 1.                B. Hình 2.                C. Hình 3.              D. Hình 4.

Câu 2: (M1) Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống: 
	Đọc
	Viết

	Bảy phần mười lăm
	[image: image2.png]




	Tám phần mười một
	....................

	.....................................................................................................
	
[image: image3.wmf]9
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Câu 3: (M2) Khoanh tròn vào chữ đặt  trước câu trả lời đúng.

a) Phân số 
[image: image4.wmf]4
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 bằng phân số nào dưới đây? 


A.
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B.
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C.
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D. 
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b) Rút gọn phân số 
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 được:   A.
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              B.
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          C.
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D. 
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Câu 4: (M2)                          a) 
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 …. 
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    b) 
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 …. 
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     c) 1 .... 
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       d) 
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Câu 5: (M2) Tính

a/ 
[image: image21.wmf]3
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 +  
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= .................................................................................................................

b/  
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= ................................................................................................................

Câu 6. (M1) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 14 dm2 =...............................cm2                b) 1 m2 23 cm2 =...................... cm2

Câu 7. (M1) Điền vào chỗ chấm:                                    
     Trong hình bình hành ABCD :


     a) AB song song với …….

     b) AB = …… và AD = …….

Câu 8. (M2) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
	Hình vẽ bên có:
……. hình bình hành
……. hình thoi
	[image: image25.png]





Câu 9: (M3) Giải bài toán : 

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 
[image: image26.wmf]6
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bể, lần thứ hai chảy vào thêm 
[image: image27.wmf]3

1

bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?                               

Bài giải

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (M3) Một mảnh đất trồng cây hình chữ nhật có chiều dài 80dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Hỏi:

a) Diện tích mảnh đất đó bằng bao nhiêu mét vuông?

b) Nếu một mét vuông đất  trồng 4 cây ớt thì mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây ớt?

Bài giải

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
                                                                Thứ ......., ngày .... tháng ..... năm  202....
                                                               KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II

             Năm học: 2023 – 2024
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN
Câu 1 M1: (1 điểm)  A. Hình 1. 
Câu 2 M1: (1 điểm)  
	Đọc
	Viết

	Bảy phần mười lăm
	[image: image28.png]




	Tám phần mười một
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	Bốn phần chín
	
[image: image30.wmf]9

4




 Câu 3 M2 (1 điểm) a) B.
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                     b) A.
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Câu 4: M2: (1 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm
a) >        b) <          c) >             d)  =
Câu 5: M2: (1 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm
a/  
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 = 
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b/   
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Câu 6 M1 (1 điểm)  Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm
a) 14 dm2 = 1 400 cm2                b) 1 m2 23 cm2 = 10 023 cm2

Câu 7 M1:  (1 điểm)  a) AB song song với CD         b) AB = CD và AD = BC

Câu 8 M2: (1 điểm)   
	Hình vẽ bên có:
2 hình bình hành
1 hình thoi
	[image: image43.png]





Câu 9 M3: (1 điểm)
Bài giải


Bài giải

Cả hai lần vòi nước chảy vào bể là : (0,25đ)


[image: image44.wmf]6
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+ 
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 = 
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 (bể)          (0,25đ)

                                   Số phần của bể chưa có nước là:   (0,25đ)

1 -  
[image: image47.wmf]6

5

 = 
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  (bể)       (0,125đ)

Đáp số:  
[image: image49.wmf]6

1

bể        (0,125đ)

Lưu ý : hs có thể thực hiện cách tính khác. Nếu đúng vẫn tính điểm.
Câu 10 M3: (1 điểm) 
Bài giải


80  dm = 8 m                  (0,125đ)
Chiều cao của mảnh đất là :     (0,125đ)

8 : 2 = 4 (m)                    (0,125đ)

   Diện tích mảnh đất đó là :            (0,125đ)

8 x 4 = 32 (m2)                    (0,125đ)

   Số   cây ớt trồng được  là :                   (0,125đ)
4 x  32 = 128 ( cây ớt )        (0,125đ)

     Đáp số :  a) 32 m2                b)  128 cây ớt        (0,125đ)
Trường Tiểu học Bình Thạnh


Lớp: Bốn/…. 


Họ tên:…………………





Đề chính thức





Trường Tiểu học Bình Thạnh


Lớp: Bốn 





Đề chính thức





Trường Tiểu học Bình Thạnh


Lớp: Bốn/… 


Họ tên:…………………





Đề chính thức
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Trường Tiểu học Bình Thạnh


Lớp:Bốn





Đề chính thức
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